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TT Số lượng

1 3

2 6

3 16

4 38

63

Stt Khoa Lớp Họ tên
Ngày 

sinh
Nơi sinh

Mức

khen 

thưởng

Số Tiền Ký Nhận

1 TCNH 10TC111 Trần Thị Mỹ Duyên 06/12/1992 Phú Yên 3 2,500,000

2 TCNH 10TC111 Trần Thị Ngọc Hà 27/12/1991 Khánh Hòa 3 2,500,000

3 TCNH 10TC111 Nguyễn Thị Thủy Triều 01/06/1992 Bình Định 3 2,500,000

4 TCNH 10TC111 Nguyễn Thị Minh Tươi s Phú Yên 3 2,500,000

5 TCNH 10TC112 Nguyễn Thị  Thu Nga 25/02/1992 Đồng Nai 3 2,500,000

6 TCNH 10TC112 Nguyễn Thị Thủy 21/10/1992 Thanh Hóa 1 5,500,000

7 TCNH 10TC113 Đậu Thị Thi 20/12/1992 Nghệ An 2 3,500,000

8 TCNH 10TC116 H'Phi Ly Ayũn 15/04/1991 DakLak 2 3,500,000

9 TCNH 10TC116 Phạm Thị Dung 25/09/1992 Nam Định 3 2,500,000

10 TCNH 10TC116 Yên Thị Giang 09/03/1992 Thanh Hóa 2 3,500,000

11 TCNH 10TC116 Phan Thị Thanh Hằng 08/02/1992 Ninh Thuận 3 2,500,000

12 TCNH 10TC116 Nguyễn Thị Huệ 01/06/1992 Thanh Hóa 1 5,500,000

13 TCNH 10TC116 Phạm Đại Vương 19/08/1991 Lâm Đồng 3 2,500,000

14 TCNH 10TC117 Nguyễn Thị Hiền 18/05/1992 Quảng Trị 3 2,500,000

15 TCNH 10TC117 Đỗ Văn Lĩnh 04/10/1992 Phú Yên 3 2,500,000

16 TCNH 10TC117 Nguyễn Thị Nga 25/02/1992 Nghệ An 3 2,500,000

17 TCNH 10TC118 Trần Thị Thu Hà 27/08/1992 Lâm Đồng 3 2,500,000

18 TCNH 10TC119 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 01/05/1991 DakLak 2 3,500,000

19 TCNH 10TC119 Lê Thị Tâm Trang 25/07/1992 Quảng Nam 2 3,500,000

20 TCNH 10TC120 Nguyễn Thị Hạnh 27/12/1992 DakLak 2 3,500,000

21 TCNH 10TC120 Nguyễn Thị Trinh 15/10/1992 DakLak 2 3,500,000

22 TCNH 10TC121 Trần Thị Diễm Châu 01/02/1991 Quảng Tri 1 5,500,000

23 TCNH 10TC121 Đoàn Thị Loan 01/05/1990 Lâm Đồng 2 3,500,000

24 TCNH 10TC121 Hồ Thị Hồng Nghiệm 12/04/1992 Gia Lai 3 2,500,000

25 TCNH 10TC121 Lê Thị Minh Quỳnh 01/08/1992 Bình Định 2 3,500,000

26 TCNH 10TC122 Nguyễn Thị Đào 04/06/1992 Bình Thuận 3 2,500,000

27 TCNH 10TC122 Hoàng Thị Hường 05/10/1992 Thanh Hóa 2 3,500,000

Mức 3 2,500,000 95,000,000

Tổng 217,000,000

Mức 1 5,500,000 33,000,000

Mức 2 3,500,000 56,000,000

Danh sách nhận học bổng dưới đây được lọc ra sau khi xét qua các tiêu chí được nhà trường phê duyệt. Trong đó:

Xếp loại khen thưởng Mức khen thưởng Thành tiền

Mức xuất sắc 11,000,000 33,000,000
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28 TCNH 10TC122 Cao Thị Phương Thúy 27/12/1992 Quảng Ngãi 3 2,500,000

29 TCNH 10TC122 Lê Văn Triều 04/02/1988 Hà Tĩnh 3 2,500,000

30 TCNH 10TC122 Trần Thị Đăng Tuyệt 21/08/1992 Ninh Thuận 3 2,500,000

31 TCNH 10TC123 Phạm Anh 23/10/1987 Đồng Nai 3 2,500,000

32 TCNH 10TC123 Ngô Thị Kim Chi 30/04/1992 Phú Yên 3 2,500,000

33 TCNH 10TC123 Phạm Thị Hồng Giang 17/02/1992 Nam Định 3 2,500,000

34 TCNH 10TC123 Đặng Thị Hà 05/01/1992 Thanh Hóa xuất sắc 11,000,000

35 TCNH 10TC123 Phạm Thị Mẫn 02/04/1992 Bình Định 3 2,500,000

36 TCNH 10TC123 Đặng Thị Thùy Nhiên 09/10/1992 Đồng Tháp 3 2,500,000

37 TCNH 10TC123 Nguyễn Trung Thực 20/08/1992 Quảng Bình 2 3,500,000

38 TCNH 10TC123 Ninh Thị Thương 01/04/1992 Nam Định 3 2,500,000

39 TCNH 10TC123 Nguyễn Thị Thúy 28/12/1991 DakLak 3 2,500,000

40 TCNH 10TC123 Hồ Thị Trầm 18/11/1992 Bình Định 3 2,500,000

41 TCNH 10TC123 Nguyễn Thị Trang 28/08/1992 DakLak xuất sắc 11,000,000

42 TCNH 11TC113 Võ Đại Nhân 23/03/1993 DakLak 2 3,500,000

43 TCNH 11TC114 Nguyễn Thị Thanh Vân 01/06/1993 Lâm Đồng 3 2,500,000

44 TCNH 11TC114 Trần Thị Hải Yến 25/02/1993 Lâm Đồng 3 2,500,000

45 TCNH 11TC117 Vũ Thị Chung 10/12/1993 Thanh Hóa 3 2,500,000

46 TCNH 11TC117 Đỗ Thị Hường 13/04/1993 Bắc Ninh 3 2,500,000

47 TCNH 11TC117 Lê Trầm Mi 20/01/1993 Phú Yên 3 2,500,000

48 TCNH 11TC118 Bạch Thị Kim Châu 07/01/1992 Đồng Nai 1 5,500,000

49 TCNH 11TC118 Nguyễn Việt Đức 24/12/1993 Hải Dương 1 5,500,000

50 TCNH 11TC311 Nguyễn Phạm Ngọc Trâm 10/06/1993 Đồng Nai 2 3,500,000

51 TCNH 11TC313 Trần Thị Thu Hà 08/07/1993 Bình Định 1 5,500,000

52 TCNH 11TC313 Lê Thị Thanh Thảo 30/11/1992 Quảng Ngãi 3 2,500,000

53 TCNH 11TC314 Trần Thị Hà 02/06/1993 Nghệ An 3 2,500,000

54 TCNH 11TC314 Mai Thị Hồng Nhung 13/11/1993 DakLak 2 3,500,000

55 TCNH 11TC314 H'Man Niê 11/07/1992 DakLak 2 3,500,000

56 TCNH 11TC314 Võ Thị Ngọc Yên 14/03/1993 Ninh Thuận 3 2,500,000

57 TCNH 12TC111 Ngô Hoàng Lan 16/05/1994 DakLak 2 3,500,000

58 TCNH 12TC112 Đỗ Thị Xuân Tâm 05/03/1994 Vũng Tàu xuất sắc 11,000,000

59 TCNH 12TC113 Ngô Thị Đào 29/03/1994 Nghệ An 3 2,500,000

60 TCNH 12TC311 Đỗ Thị Kim Chung 24/08/1994 Phú Yên 3 2,500,000

61 TCNH 12TC311 Trần Thị Hương Ly 20/10/1994 Phú Yên 3 2,500,000

62 TCNH 12TC311 Trần Thị Thu Uyên 22/02/1994 Phú Yên 3 2,500,000

63 TCNH 12TC311 Phạm Hoàng Yến 04/01/1994 Đồng Nai 3 2,500,000

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký) (Đã ký)

Đỗ Hữu Tài Lâm Thành Hiển
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